
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MN THỦY AN 

 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Thủy An, ngày 29 tháng 12 năm 2023 

THỜI KHÓA BIỂU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG  

THÁNG 01 - NĂM HỌC 2023-2024 

------------- 

Căn cứ Thông tư Số: 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non; 

Căn cứ Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối 

với giáo viên mầm non; 

Thực hiện Kế hoạch số 1400/PGDĐT ngày 31/08/2023 cảu Phòng GD&ĐT TX Đông Triều V/v Hướng dẫn thực 

hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2023-2024; 

Thực hiện Kế hoạch số 190/KH-MNTA ngày 06/09/2023 của Trường MN Thủy An V/v triển khai nhiệm vụ năm học 

2023-2024;  

Trường Mầm non Thủy An xây dựng thời khóa biểu tổ chức hoạt động giáo dục của BGH nhà trường tháng 01 năm 

2024 như sau: 

TUẦN NGÀY DẠY NGƯỜI THỰC HIỆN CHỨC VỤ LỚP 

 

HOẠT ĐỘNG 

 

GV XÁC NHẬN 

18 

Từ ngày 

01/01-

05/01/2023 

01/01/2024 

Nguyễn Quỳnh Thư P.HT NTA1 - Hoạt động học 
Nguyễn Thị Nhung 

 (TTCM) 

Lê Thị Làn P.HT 3TA3 
- Hoạt động học 

 

Nguyễn Thị Thu Huyền 

( BTĐTN) 

02/01/2024 

Nguyễn Quỳnh Thư P.HT 5TA1 - Hoạt động học 
Trần Thị Bền 

 (TTCM) 

Lê Thị Làn P.HT NTA1 - Hoạt động học 
Nguyễn Thị Nhung 

 ( TTCM) 



03/01/2024 

Nguyễn Thị Sáu HT 3TA2 
- Hoạt động học 

 

Nguyễn Thị Lừng 

(TTND) 

Lê Thị Làn P.HT NTA1 -Hoạt động học 
Nguyễn Thị Nhung 

 ( TTCM) 

04/01/2024 

Nguyễn Quỳnh Thư P.HT 5TA1 
 

- Hoạt động học 

Trần Thị Bền 

 ( TTCM) 

Lê Thị Làn P.HT 3TA3 -Hoạt động học 
Nguyễn Thị Thu Huyền 

( BTĐTN) 

05/01/2024 

Nguyễn Thị Sáu HT 3TA2 
- Hoạt động học 

 

Nguyễn Thị Lừng 

 ( TTND) 

Nguyễn Quỳnh Thư P.HT 5TA1 -Hoạt động học 
Trần Thị Bền 

( TTCM) 
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Từ ngày 08-

12/01/2023 

08/01/2024 

Nguyễn Quỳnh Thư P.HT NTA1 - Hoạt động học 
Nguyễn Thị Nhung 

 (TTCM) 

Lê Thị Làn P.HT 3TA3 
- Hoạt động học 

 

Nguyễn Thị Thu Huyền 

( BTĐTN) 

09/01/2024 

Nguyễn Quỳnh Thư P.HT 5TA1 - Hoạt động học 
Trần Thị Bền 

 (TTCM) 

Lê Thị Làn P.HT NTA1 - Hoạt động học 
Nguyễn Thị Nhung 

 ( TTCM) 

10/01/2024 

Nguyễn Thị Sáu HT 3TA2 
- Hoạt động học 

 

Nguyễn Thị Lừng 

(TTND) 

Lê Thị Làn P.HT NTA1 -Hoạt động học 
Nguyễn Thị Nhung 

 ( TTCM) 

11/01/2024 

Nguyễn Quỳnh Thư P.HT 5TA1 
 

- Hoạt động học 

Trần Thị Bền 

 ( TTCM) 

Lê Thị Làn P.HT 3TA3 -Hoạt động học 
Nguyễn Thị Thu Huyền 

( BTĐTN) 

12/01/2024 Nguyễn Thị Sáu HT 3TA2 
- Hoạt động học 

 

Nguyễn Thị Lừng 

 ( TTND) 

 



Nguyễn Quỳnh Thư P.HT 5TA1 -Hoạt động học 
Trần Thị Bền 

( TTCM) 
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Từ ngày 15-

19/01/2024 

15/01/2024 

Nguyễn Quỳnh Thư P.HT NTA1 - Hoạt động học 
Nguyễn Thị Nhung 

 (TTCM) 

Lê Thị Làn P.HT 3TA3 
- Hoạt động học 

 

Nguyễn Thị Thu Huyền 

( BTĐTN) 

16/01/2024 

Nguyễn Quỳnh Thư P.HT 5TA1 - Hoạt động học 
Trần Thị Bền 

 (TTCM) 

Lê Thị Làn P.HT NTA1 - Hoạt động học 
Nguyễn Thị Nhung 

 ( TTCM) 

17/01/2024 

Nguyễn Thị Sáu HT 3TA2 
- Hoạt động học 

 

Nguyễn Thị Lừng 

(TTND) 

Lê Thị Làn P.HT NTA1 - Hoạt động học 
Nguyễn Thị Nhung 

 ( TTCM) 

18/01/2024 

Nguyễn Quỳnh Thư P.HT 5TA1    - Hoạt động học 
Trần Thị Bền 

 ( TTCM) 

Lê Thị Làn P.HT 3TA3 - Hoạt động học 
Nguyễn Thị Thu Huyền 

( BTĐTN) 

19/01/2024 

Nguyễn Thị Sáu HT 3TA2 - Hoạt động học 
Nguyễn Thị Lừng 

 ( TTND) 

Nguyễn Quỳnh Thư P.HT 5TA1 -Hoạt động học 
Trần Thị Bền 

( TTCM) 
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Từ ngày 

22/01-

26/01/2024 

22/01/2024 

Nguyễn Quỳnh Thư P.HT NTA1 - Hoạt động học 
Nguyễn Thị Nhung 

 (TTCM) 

Lê Thị Làn P.HT 3TA3 
- Hoạt động học 

 

Nguyễn Thị Thu Huyền 

( BTĐTN) 

23/01/2024 

Nguyễn Quỳnh Thư P.HT 5TA1 - Hoạt động học 
Trần Thị Bền 

 (TTCM) 

Lê Thị Làn P.HT NTA1 - Hoạt động học 
Nguyễn Thị Nhung 

 ( TTCM) 



24/01/2024 

Nguyễn Thị Sáu HT 3TA2 
- Hoạt động học 

 

Nguyễn Thị Lừng 

(TTND) 

Lê Thị Làn P.HT NTA1 -Hoạt động học 
Nguyễn Thị Nhung 

 ( TTCM) 

25/01/2024 

Nguyễn Quỳnh Thư P.HT 5TA1 
 

- Hoạt động học 

Trần Thị Bền 

 ( TTCM) 

Lê Thị Làn P.HT 3TA3 -Hoạt động học 
Nguyễn Thị Thu Huyền 

( BTĐTN) 

26/01/2024 

Nguyễn Thị Sáu HT 3TA2 
- Hoạt động học 

 

Nguyễn Thị Lừng 

 ( TTND) 

Nguyễn Quỳnh Thư P.HT 5TA1 -Hoạt động học 
Trần Thị Bền 

( TTCM) 

22 Từ ngày 

29/01-

02/02/2024 

29/01/2024 

Nguyễn Quỳnh Thư P.HT NTA1 - Hoạt động học 
Nguyễn Thị Nhung 

 (TTCM) 

Lê Thị Làn P.HT 3TA3 
- Hoạt động học 

 

Nguyễn Thị Thu Huyền 

( BTĐTN) 

30/01/2024 

Nguyễn Quỳnh Thư P.HT 5TA1 - Hoạt động học 
Trần Thị Bền 

 (TTCM) 

Lê Thị Làn P.HT NTA1 - Hoạt động học 
Nguyễn Thị Nhung 

 ( TTCM) 

31/01/2024 

Nguyễn Thị Sáu HT 3TA2 
- Hoạt động học 

 

Nguyễn Thị Lừng 

(TTND) 

Lê Thị Làn P.HT NTA1 -Hoạt động học 
Nguyễn Thị Nhung 

 ( TTCM) 

01/02/2024 

Nguyễn Quỳnh Thư P.HT 5TA1 
 

- Hoạt động học 

Trần Thị Bền 

 ( TTCM) 

Lê Thị Làn P.HT 3TA3 -Hoạt động học 
Nguyễn Thị Thu Huyền 

( BTĐTN) 

02/02/2024 Nguyễn Thị Sáu HT 3TA2 
- Hoạt động học 

 

Nguyễn Thị Lừng 

 ( TTND) 

 



  Nguyễn Quỳnh Thư P.HT 5TA1 -Hoạt động học 
Trần Thị Bền 

( TTCM) 
 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

P. HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

  

Nguyễn Quỳnh Thư Nguyễn Thị Sáu 
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